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1 506200029 Trần Minh Quân Công nghệ kỹ thuật máy tính CD20CM1              5,900,000                5,840,000                 60,000 

2 501200041 Nguyễn Danh Đạt Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

3 501200042 Lê Thị Phương Lan Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

4 501200036 Phạm Quốc Tú Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

5 501200035 Lê Hữu Hoàng Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

6 501200040 Trần Quốc Thịnh Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

7 501200012 Nguyễn Minh Khoa Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

8 501200034 Phạm Thị Thùy Linh Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

9 501200026 Nguyễn Hoàng Chí Bảo Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

10 501200031 Lâm Dương An Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

11 501200018 Lê Ngọc Hưng Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

12 501200005 Lê Vũ Trung Hiếu Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

13 501200001 Phan Thành Công Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

14 501200023 Phạm Thị Phương Thảo Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

15 501200008 Võ Minh Sáng Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

16 501200003 Tạ Công Huy Hoàng Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

17 501200004 Nguyễn Lê Xuân Long Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 
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18 501200013 Phan Văn Trường Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

19 501200002 Phan Đình Khôi Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

20 501200016 Nguyễn Tấn Đạt Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

21 501200025 Lương Trần Duy Hoàn Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

22 501200015 Trần Anh Vũ Công nghệ thông tin CD20CT1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

23 510200033 Chu Thị Quỳnh Anh Thiết kế đồ họa CD20DH1              8,540,000                5,840,000            2,700,000 

24 501200030 Huỳnh Anh Tú Thiết kế đồ họa CD20DH1              8,540,000                5,840,000            2,700,000 

25 510200028 Trần Giô Suê Vĩnh Phước Thiết kế đồ họa CD20DH1              8,540,000                5,840,000            2,700,000 

26 510200020 Trần Ngọc Thảo Linh Thiết kế đồ họa CD20DH1              8,540,000                5,840,000            2,700,000 

27 510200019 Sang Keun Lee Thiết kế đồ họa CD20DH1              8,540,000                5,840,000            2,700,000 

28 504200021 Đoàn Thanh Liêm Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CD20KD1              5,900,000                5,840,000                 60,000 

29 511200022 Lê Thị Thu Hiền Logistics CD20LG1              5,900,000                5,840,000                 60,000 

30 507200037 Nguyễn Hoàng Khánh Quản trị kinh doanh CD20QT1              5,900,000                5,840,000                 60,000 

31 507200024 Lê Thị Kim Hoàng Quản trị kinh doanh CD20QT1              5,900,000                5,840,000                 60,000 

32 502200017 Lưu Trí Nhựt Truyền thông mạng máy tính CD20TM1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

33 502200027 Lê Công Nam Truyền thông mạng máy tính CD20TM1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 

34 501200007 Nguyễn Anh Tuấn Truyền thông mạng máy tính CD20TM1              8,420,000                5,840,000            2,580,000 
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